
         ĐẠI HỌC QUỐC GIA                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

STT Mã SV Họ tên Khoa/Bộ môn Ngày sinh Giới tính Xếp Loại Chuyên ngành Loại HC

1 BABAIU18077 Nguyễn Phạm Gia Khánh Khoa Quản trị Kinh doanh 29/10/2000 Nam Xuất sắc Quản trị Doanh nghiệp HCB

2 BABAIU18346 Nguyễn Diệu Ngọc Khoa Quản trị Kinh doanh 20/01/2000 Nữ Giỏi
Quản trị Nhà hàng Khách 

sạn
HCB

3 BABAIU18203 Nguyễn Thị Minh Thương Khoa Quản trị Kinh doanh 15/11/2000 Nữ Xuất sắc Kinh doanh Quốc tế HCB

4 BABAIU18241 Nguyễn Thảo Uyên Khoa Quản trị Kinh doanh 24/07/1999 Nữ Xuất sắc Quản trị Marketing HCV

5 BAFNIU18160 Đỗ Công Anh Tuấn
Khoa Kinh tế, Tài chính 

và Kế toán
02/11/1996 Nam Giỏi

Ngân hàng và Đầu tư Tài 

chính
HCB

6 BAFNIU18132 Nguyễn Thị Anh Thơ
Khoa Kinh tế, Tài chính 

và Kế toán
12/11/2000 Nữ Giỏi Tài chính Doanh nghiệp HCB

7 BTBTIU18047 Văn Thị Ngọc Dung Khoa Công nghệ Sinh học 14/12/2000 Nữ Giỏi Công nghệ Sinh học HCB

8 BTBCIU18024 Hoàng Lê Gia Huy Khoa Công nghệ Sinh học 18/11/1997 Nam Giỏi Hóa học HCB

9 BTFTIU18118 Nguyễn Giang Yến Thơ Khoa Công nghệ Sinh học 06/03/2000 Nữ Giỏi Công nghệ Thực phẩm HCB

10 BEBEIU18007 Nguyễn Hoàng Lan Anh Khoa Kỹ thuật Y sinh 21/01/2000 Nữ Giỏi Kỹ thuật Y sinh HCB

11 BEBEIU18161 Lê Minh Nguyên Khoa Kỹ thuật Y sinh 01/08/2000 Nam Giỏi Kỹ thuật Y sinh HCB

12 EEACIU18013 Phan Thế Công Khoa Điện tử Viễn thông 07/09/2000 Nam Giỏi
Kỹ thuật điều khiển và Tự 

động hóa
HCB

13 EEEEIU18057 Lê Nguyễn Phan Long Khoa Điện tử Viễn thông 27/10/2000 Nam Xuất sắc
Kỹ thuật Điện tử - Viễn 

thông
HCV

14 IEIEIU18003 Trương Trần Mai Anh
Khoa Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp
15/09/2000 Nữ Giỏi

Kỹ thuật Hệ Thống Công 

nghiệp
HCB

15 IELSIU18111 Nguyễn Thị Quỳnh Như
Khoa Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp
13/02/1999 Nữ Giỏi

Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng
HCB
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STT Mã SV Họ tên Khoa/Bộ môn Ngày sinh Giới tính Xếp Loại Chuyên ngành Loại HC

16 IELSIU18035 Nguyễn Thị Xuân Hân
Khoa Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp
28/06/2000 Nữ Giỏi

Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng
HCB

17 ITITIU18029 Nguyễn Tiến Đức
Khoa Công nghệ Thông 

tin
06/03/2000 Nam Xuất sắc Công nghệ Thông tin HCV

18 ITITIU18094 Nguyễn Lê Nguyễn
Khoa Công nghệ Thông 

tin
21/12/2000 Nam Giỏi Công nghệ Thông tin HCB

19 ITDSIU18012 Phạm Hoàng Minh
Khoa Công nghệ Thông 

tin
26/10/2000 Nam Giỏi Khoa học Dữ liệu HCB

20 MAMAIU18028 Nguyễn Ngọc Phụng Bộ môn Toán 02/10/2000 Nữ Xuất sắc Toán Ứng dụng HCV

21 MAMAIU18054 Nguyễn Hưng Quang Khải Bộ môn Toán 06/12/2000 Nam Xuất sắc Toán Ứng dụng HCB

22 SESEIU18024 Lê Hoàng Long Bộ môn Vật lý 26/07/2000 Nam Giỏi Kỹ thuật Không gian HCB

23 ENENIU18093 Phạm Quang Duy Khoa Ngôn ngữ 15/12/2000 Nam Giỏi Ngôn ngữ Anh HCB

24 ENENIU18044 Trần Đức Minh Khoa Ngôn ngữ 24/01/2000 Nam Giỏi Ngôn ngữ Anh HCB

25 EVEVIU18073 Nguyễn Ngọc Gia Linh
Khoa Kỹ thuật Hóa học 

và Môi trường
21/06/2000 Nữ Giỏi Kỹ thuật Môi trường HCB

Danh sách có tổng cộng 25 sinh viên./.


